	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 3760/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày  24 tháng 10  năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Luật sư, Tư vấn pháp luật, Công chứng, Giám định tư pháp, Bán đấu giá tài sản, Trọng tài thương mại, Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-BTP ngày 23/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1850/TTr-STP ngày 10/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp; 

- Cục kiểm soát TTHC - VP Chính phủ;

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh

- Bưu điện tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hoàng


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TƯ PHÁP, ĐOÀN LUẬT  SƯ VÀ SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /     /2017 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH
1. Danh mục thủ tục hành chính công bố mới và được sửa đổi, bổ sung

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung  thủ tục 
	Nhận hồ sơ, trả kết quả qua DV BCCI
	Trang

	1.
	Danh mục thủ tục hành chính công bố mới

	1
	
	Thủ tục đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài
	
	Có
	6

	2.
	Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

	2
	T-QBI-276544-TT, thủ tục số 06, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư 
	Thông tư số 220/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư
	Có
	8

	3
	T-QBI-276544-TT, thủ tục số 06, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư
	Thông tư số 220/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư
	Có
	13

	4
	T-QBI-276551-TT, thủ tục số 07, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các Điểm a, b, c, e và k, Khoản 1, Điều 18 của Luật Luật sư
	Thông tư số 220/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư
	Có
	18

	5
	T-QBI-276551-TT, thủ tục số 07, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các Điểm d và đ, Khoản 1, Điều 18 của Luật Luật sư
	Thông tư số 220/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư
	Có
	21

	6
	T-QBI-276551-TT, thủ tục số 07, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các Điểm g, h và i, Khoản 1, Điều 18 của Luật Luật sư
	Thông tư số 220/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư
	Có
	24

	7
	T-QBI-276551-TT, thủ tục số 07, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý (đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư)
	Thông tư số 220/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư
	Có
	27

	8
	T-QBI-276551-TT, thủ tục số 07, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý (đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư và miễn tập sự hành nghề luật sư)
	Thông tư số 220/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư
	Có
	30

	9
	T-QBI-276554-TT, thủ tục số 08, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
	Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
	Có
	33


	10
	T-QBI-276590-TT, thủ tục số 09, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
	Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
	Có
	43


	11
	T-QBI-276590-TT, thủ tục số 09, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
	Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
	Có
	46


	12
	T-QBI-276590-TT, thủ tục số 09, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh
	Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
	Có
	51


	13
	T-QBI-276963-TT, thủ tục số 13, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
	Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
	Có
	56


	14
	T-QBI-277049-TT, thủ tục số 21, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
	Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư
	Có
	62


	15
	T-QBI-277056-TT, thủ tục số 23, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký  hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
	Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư
	Có
	72


	16
	T-QBI-276471-TT, thủ tục số 05, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
	Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư
	Có
	74


	17
	T-QBI-277054-TT, thủ tục số 22, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
	Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư
	Có
	80


	18
	T-QBI-276395-TT, thủ tục số 03, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục đăng ký hợp nhất công ty luật
	- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư;

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
	Có
	82

	19
	T-QBI-276466-TT, thủ tục số 04, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục đăng ký sáp nhập Công ty luật
	- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư;

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
	Có
	85

	20
	T-QBI-276997-TT, thủ tục số 17, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh
	- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư;

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
	Có
	87

	21
	T-QBI-276997-TT, thủ tục số 17, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
	- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư;

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
	Có
	89

	22
	T-QBI-276997-TT, thủ tục số 20, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
	Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư
	Có
	91

	23
	T-QBI-276607-TT, thủ tục số 10, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục cung cấp thông tin/trích lục nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư/nội dung đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
	Nghị quyết số 07/2016/QĐ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh Quảng Bình quy định mức thu các loại phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí và bãi bỏ Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Có
	97


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VB QPPL quy định nội dung bãi bỏ 

	1
	T-QBI-276617-TT, thủ tục số 11, Phần II Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 
	Thủ tục cấp Bản sao/trích lục nội dung Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Bản sao/trích lục nội dung Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
	Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch


PHẦN II
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TƯ PHÁP, ĐOÀN LUẬT SƯ VÀ SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH

1. Thủ tục đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp, công ty luật Việt Nam chuyển đổi phải làm thủ tục đăng ký việc chuyển đổi tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty luật nước ngoài đăng ký hoạt động.
- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Số 183 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

- Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp thực hiện cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật Việt Nam chuyển đổi.
Bước 4: Sở Tư pháp trả kết quả tiếp nhận cho tổ chức có yêu cầu.

* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị chuyển đổi;

- Văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp;

- Dự thảo Điều lệ của công ty luật Việt Nam.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty luật nước ngoài bị chuyển đổi.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi.

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 35 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP: 

Tên của công ty luật Việt Nam chuyển đổi phải tuân thủ quy định tại Khoản 5, Điều 34 Luật Luật sư năm 2006 (Tên của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thoả thuận lựa chọn, tên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu lựa chọn và theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ "công ty luật hợp danh" hoặc "công ty luật trách nhiệm hữu hạn", không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc) và không được trùng với tên của công ty luật nước ngoài đã chuyển đổi.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11;

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

2. Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư có hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp. 

Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và Sở Tư pháp nơi gửi hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. 

* Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Đoàn luật sư. 

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ;

- Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật;

- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đoàn luật sư, Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề luật sư.

* Phí, lệ phí: 

- Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư: 800.00 đồng/hồ sơ.

(Thông tư số 220/2016/TT-BTC).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo Mẫu TP-LS-01 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Theo quy định tại Điều 10 Luật Luật sư năm 2006: 
Tiêu chuẩn luật sư: Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư.

- Theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012:

Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư:

+ Không đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 Luật Luật sư năm 2006;

+ Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

+ Không thường trú tại Việt Nam;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý kể cả trường hợp đã được xóa án tích;

+ Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Những người đang là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân bị buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13;

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư;
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư.
* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm:

TP-LS-01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên tôi là (ghi bằng chữ in hoa): ............................................. Nam/Nữ.............
Ngày sinh: .......... /............./................ Quốc tịch: ..............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................
..............................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ...................................................................................................
Điện thoại: ...................................................... Email: ........................................

Chứng minh nhân dân số: ...................................................................................
Ngày cấp: ......../......../........................ Nơi cấp:...................................................
Đã đạt kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư kỳ ............... năm ...................

Được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do):............................................
Quá trình hoạt động của bản thân (từ khi tốt nghiệp đại học đối với người phải qua đào tạo nghề luật sư, trong quá trình công tác tại các cơ quan đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư): 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Khen  thưởng, kỷ luật (từ khi tốt nghiệp đại học đối với người phải qua đào tạo nghề luật sư, trong quá trình công tác tại các cơ quan đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư): 

………..................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
Tôi đề nghị được cấp Chứng  chỉ hành nghề luật sư. Tôi xin chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định.

	
	Tỉnh (thành phố), ngày    tháng    năm

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)



3. Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người được miễn tập sự hành nghề luật sư có hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Sở Tư pháp nơi người đó thường trú.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 183 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và Sở Tư pháp nơi gửi hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. 

* Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ;

- Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật trừ những người là giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật;

- Bản sao giấy tờ chứng minh là người được miễn tập sự hành nghề luật sư quy định tại Khoản 1, Điều 16 Luật Luật sư bao gồm một trong các giấy tờ sau đây: Bản sao Quyết định bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Biên bản bầu thẩm phán của Hội đồng nhân dân đối với trường hợp thẩm phán do Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh bầu; Bản sao Quyết định phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành luật sư hoặc bản sao bằng tiến sỹ luật; Bản sao Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp chuyên ngành luật; các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người được miễn tập sự hành nghề luật sư.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề luật sư.

* Phí, lệ phí: 

- Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư: 800.000 đồng/hồ sơ.

(Thông tư số 220/2016/TT-BTC). 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo Mẫu TP-LS-01 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Theo quy định tại Điều 10 Luật Luật sư năm 2006: 
Tiêu chuẩn luật sư: Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư.

- Theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012:

Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư:

+ Không đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 Luật Luật sư năm 2006;

+ Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

+ Không thường trú tại Việt Nam;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý kể cả trường hợp đã được xóa án tích;

+ Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Những người đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân bị buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13;
- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư;
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư.

* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm:


TP-LS-01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên tôi là (ghi bằng chữ in hoa): ............................................. Nam/Nữ.............
Ngày sinh: .......... /............./................ Quốc tịch: ..............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................
..............................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ...................................................................................................
Điện thoại: ...................................................... Email: ........................................

Chứng minh nhân dân số: ...................................................................................
Ngày cấp: ......../......../........................ Nơi cấp:...................................................
Đã đạt kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư kỳ ............... năm ...................

Được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do):............................................
Quá trình hoạt động của bản thân (từ khi tốt nghiệp đại học đối với người phải qua đào tạo nghề luật sư, trong quá trình công tác tại các cơ quan đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư): 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Khen  thưởng, kỷ luật (từ khi tốt nghiệp đại học đối với người phải qua đào tạo nghề luật sư, trong quá trình công tác tại các cơ quan đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư): 

………..................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
Tôi đề nghị được cấp Chứng  chỉ hành nghề luật sư. Tôi xin chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định./.
	
	Tỉnh (thành phố), ngày    tháng    năm

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)



4. Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các Điểm a, b, c, e và k, Khoản 1, Điều 18 của Luật Luật sư

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các Điểm a, b, c, e và k, Khoản 1, Điều 18 Luật Luật sư khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn luật sư quy định tại Luật Luật sư và lý do bị thu hồi Chứng chỉ không còn có hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.

Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư

* Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Đoàn luật sư. 

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ;

- Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật trừ những người là giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật;

- Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư trước đây;

- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra hoặc bản sao giấy tờ chứng minh là người được miễn tập sự hành nghề luật sư quy định tại Khoản 1, Điều 16 Luật Luật sư đối với trường hợp miễn tập sự hành nghề luật sư bao gồm một trong các giấy tờ sau đây:

+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Biên bản bầu thẩm phán của Hội đồng nhân dân đối với trường hợp thẩm phán do Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh bầu.

+ Bản sao Quyết định phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành luật sư hoặc bản sao bằng tiến sỹ luật.

+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp chuyên ngành luật.

+ Các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người được miễn tập sự hành nghề luật sư.

- Giấy tờ chứng minh lý do bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư không còn.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật luật sư.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đoàn luật sư, Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề luật sư.

* Phí, lệ phí: 

- Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư: 800.000 đồng/hồ sơ.
(Thông tư số 220/2016/TT-BTC). 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các Điểm a, b, c, e và k, Khoản 1, Điều 18 Luật Luật sư năm 2006 được sửa đổi tại Khoản 9, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012 (Không còn đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 Luật Luật sư năm 2006; Được tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; Không còn thường trú tại Việt Nam; Thôi hành nghề luật sư theo nguyện vọng; Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự) được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 Luật Luật sư năm 2006 (Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư) và lý do bị thu hồi Chứng chỉ không còn.

* Căn cứ pháp lý:

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13;
- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư.
5. Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các Điểm d và đ, Khoản 1, Điều 18 của Luật Luật sư

*Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các Điểm d và đ, Khoản 1, Điều 18 Luật Luật sư được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư khi có đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.

Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.

* Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Đoàn luật sư. 

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ;

- Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật trừ những người là giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật;

- Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư trước đây;

- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra hoặc bản sao giấy tờ chứng minh là người được miễn tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 Luật Luật sư bao gồm một trong các giấy tờ sau đây:

+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Biên bản bầu thẩm phán của Hội đồng nhân dân đối với trường hợp thẩm phán do Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh bầu.

+ Bản sao Quyết định phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành luật sư hoặc bản sao bằng tiến sỹ luật.

+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp chuyên ngành luật.

+ Các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người được miễn tập sự hành nghề luật sư.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Đoàn luật sư, Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề luật sư.

* Phí, lệ phí:

- Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư: 800.000 đồng/hồ sơ.

(Thông tư số 220/2016/TT-BTC). 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại Điểm d và đ, Khoản 1, Điều 18 Luật Luật sư năm 2006 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012 (Không gia nhập một Đoàn luật sư nào trong thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; Không thành lập, tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động cho một tổ chức hành nghề luật sư hoặc đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân trong thời hạn ba năm, kể từ ngày gia nhập Đoàn luật sư) được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư khi có đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13;
- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư.

6. Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các Điểm g, h và i, Khoản 1, Điều 18 của Luật Luật sư

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các Điểm g, h và i, Khoản 1, Điều 18 Luật Luật sư thì được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư khi có đủ điều kiện và gửi Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.

Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư.
* Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Đoàn luật sư. 

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ;

- Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật trừ những người là giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật;

- Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư trước đây;

- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra hoặc bản sao giấy tờ chứng minh là người được miễn tập sự hành nghề luật sư quy định tại Khoản 1, Điều 16 Luật Luật sư đối với trường hợp miễn tập sự hành nghề luật sư quy định tại Khoản 1, Điều 16 Luật Luật sư bao gồm một trong các giấy tờ sau đây:

 Bản sao Quyết định bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Biên bản bầu thẩm phán của Hội đồng nhân dân đối với trường hợp thẩm phán do Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh bầu.

 Bản sao Quyết định phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành luật sư hoặc bản sao bằng tiến sỹ luật.

 Bản sao Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp chuyên ngành luật.

 Các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người được miễn tập sự hành nghề luật sư.

- Bản sao quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức xoá tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư đối với trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xoá tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư; bản sao Quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư có thời hạn đối với trường hợp bị xử phạt hành chính bằng hình thức tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư; bản sao Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc trong trường hợp bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; bản sao bản án Bản án đã có hiệu lực và Quyết định xóa án tích đối với trường hợp bị kết án về tội phạm do vô ý, tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh tính hợp pháp của hồ sơ và có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Bộ Tư pháp.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đoàn luật sư, Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề luật sư.

* Phí, lệ phí: 
- Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư: 800.000 đồng/hồ sơ.

(Thông tư số 220/2016/TT-BTC).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Người đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các Điểm g, h và i, Khoản 1, Điều 18 Luật Luật sư năm 2006 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012 (Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư; Bị xử phạt hành chính bằng hình thức tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư có thời hạn; bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; Bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật) thì được xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư khi có đủ tiêu chuẩn tại Điều 10 Luật Luật sư năm 2006 (Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khỏe bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư) và thuộc một trong các điều kiện sau đây:

- Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày có quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xoá tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư;

- Thời hạn tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư đã hết hoặc đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

- Đã được xóa án tích trừ trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư do bị kết án về tội phạm nghiêm trong do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13;

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; 
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư.
7. Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý (Đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư)
* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề luật sư bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý, luật sư gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đến Đoàn luật sư nơi luật sư đó là thành viên. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư có văn bản đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư kèm theo hồ sơ gửi Bộ Tư pháp.

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư và Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. 

* Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư;

- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư, trong đó nêu rõ lý do, số Chứng chỉ hành nghề luật sư;

- Phiếu lý lịch tư pháp; 

- Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật;

- Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư 

- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư có văn bản đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư kèm theo hồ sơ gửi Bộ Tư pháp.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Đoàn luật sư, Bộ Tư pháp.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

* Phí, lệ phí: 
- Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư: 800.000 đồng/hồ sơ.

(Thông tư số 220/2016/TT-BTC).
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề luật sư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012:

Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư:

- Không đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 Luật Luật sư năm 2006 (Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư);

- Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

- Không thường trú tại Việt Nam;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý kể cả trường hợp đã được xóa án tích;

- Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Những người đang là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân bị buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13;
- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; 
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư.


8. Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý (đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư và miễn tập sự hành nghề luật sư)
* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề luật sư bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý, luật sư gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đến Đoàn luật sư nơi luật sư đó là thành viên.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết). 
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư có văn bản đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư kèm theo hồ sơ gửi Bộ Tư pháp.

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. 

* Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư;

- Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư, trong đó nêu rõ lý do, số Chứng chỉ hành nghề luật sư;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật hoặc bản sao Bằng tiến sỹ luật;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ;

- Bản sao giấy tờ chứng minh là người được miễn tập sự hành nghề luật sư quy định tại Khoản 1, Điều 16 Luật Luật sư năm 2006 bao gồm một trong các giấy tờ sau đây: Bản sao Quyết định bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Biên bản bầu thẩm phán của Hội đồng nhân dân đối với trường hợp thẩm phán do Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh bầu; Bản sao Quyết định phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành luật sư hoặc bản sao bằng tiến sỹ luật; Bản sao Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp chuyên ngành luật; các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người được miễn tập sự hành nghề luật sư.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư có văn bản đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư kèm theo hồ sơ gửi Bộ Tư pháp.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đoàn luật sư, Bộ Tư pháp.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

* Phí, lệ phí: 

- Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư: 800.000 đồng/hồ sơ.

(Thông tư số 220/2016/TT-BTC).
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề luật sư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012:

Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư:

- Không đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 Luật Luật sư năm 2006 (Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư);

- Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

- Không thường trú tại Việt Nam;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý kể cả trường hợp đã được xóa án tích;

- Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Những người đang là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân bị buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13;
- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư.

9. Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty. 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 183 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sư; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

* Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu;

- Dự thảo Điều lệ của công ty luật;

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Giấy đăng ký hoạt động văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo Mẫu TP-LS-07 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP; 

- Giấy đăng ký hoạt động công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo Mẫu TP-LS-08 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP.                                                                 

* Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký: 200.000 đồng/lần.
 (Thông tư số 215/2016/TT-BTC).  

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo Mẫu TP-LS-02 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP;  
- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo Mẫu TP-LS-03 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH1;

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Luật sư;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư;
- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/ 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dung phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm:

Mẫu TP-LS-02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

   Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)………………………………
Tên tôi là (ghi bằng chữ in hoa): ......................................…… Ngày sinh: ...../....../......
Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố)………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................
......................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………...

Điện thoại:………………………………… Email:…………………………………...........

Tên cơ quan, tổ chức đã ký hợp đồng lao động: ............................................................
Địa chỉ cơ quan, tổ chức đã ký hợp đồng lao động: ......................................................
Số điện thoại: ............................... Fax: ...............................   Email: .................................
Số hợp đồng lao động: ...........................................................................................................
Thời gian đã làm việc tại cơ quan, tổ chức: ......................................................................
Đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên với nội dung sau đây:

1. Tên gọi dự kiến của văn phòng luật sư/công ty luật (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa):  .......................................................................................................................
Tên giao dịch (nếu có): ...................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Điện thoại:……………… Fax: ………………… Email:…………………………………..
Website:……………………………………………………………………………………….
3. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ………………………… Nam/Nữ: ………. Ngày sinh: …….../……./………
Chứng minh nhân dân số : ……....……………....................................................………..
Ngày cấp: ……/……./…............... Nơi cấp:………….........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................
......................................................................................................................................................
Thẻ luật sư số……….. do Liên đoàn luật sư Việt Nam  cấp ngày: ......... /......./….......
Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố): ..................................................................
4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:

................................................................................................................................……………...

...............................................................................................................................……………....

..............................................................................................................................………….........

........................................................................................................................……………...........

.......................................................................................................................……………............

......................................................................................................................…………………….

Tôi cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng   năm 

Người đại diện theo pháp luật

Mẫu TP-LS-03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH, CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
   Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………………………………
Chúng tôi gồm các luật sư có tên trong danh sách sau đây:

	Stt
	Họ tên
	Năm sinh
	Thẻ luật sư (ghi rõ số và ngày cấp)
	Thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố)
	Số điện thoại liên hệ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp danh, công ty luật  trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với các nội dung sau đây:

Tên gọi dự kiến của công ty luật (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa): ...............................................................................................................................................
Tên giao dịch (nếu có): ...................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Điện thoại:…………………Fax: …………………Email:…………………………………
Website:………………………………………………………………………………………..
3. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: …………………………………… Nam/Nữ:………Ngày sinh: …../…../…...
Chứng minh nhân dân số: …………………………Ngày cấp: ………/……..../…….....

Nơi cấp:…………....................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................
......................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………...

Thẻ luật sư số……….. do Liên đoàn luật sư Việt Nam  cấp ngày: ......... /......./…......
Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố): ........................................................

4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:

................................................................................................................................……………...

...............................................................................................................................……………....

..............................................................................................................................…………….....

.............................................................................................................................……………......

............................................................................................................................…………….......

...........................................................................................................................…………………

Chúng tôi cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

Tỉnh (thành phố), ngày    tháng   năm 

     Chữ ký của các luật sư thành viên

                                                            (ghi rõ họ tên của từng luật sư thành viên)

	Chi nhánh văn phòng luật sư, công ty luật



	
Stt
	Nơi đăng ký chi nhánh
	Ngày đăng ký chi nhánh
	Địa chỉ trụ sở của chi nhánh
	Điện thoại/ Fax/Email
	Trưởng chi nhánh

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Văn phòng Giao dịch



	Stt
	Địa chỉ nơi đặt văn phòng giao dịch
	Ngày đăng ký văn phòng giao dịch
	Điện thoại/Fax/Email
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
(Được in trên khổ giấy A4)

Số:………………/TP/ĐKHĐ




UBND tỉnh, tp…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Sở Tư pháp                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                 
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
(Ngày cấp lần đầu: ...................Số lần thay đổi: ........)
1. Tên gọi đầy đủ của văn phòng luật sư (công ty luật): …………………………………………………....……………………
Tên giao dịch (nếu có): .………………….……………………..

2. Địa chỉ trụ sở:…………………………………………..............
Điện thoại: ……………Fax:……………Email:………………….
3. Người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư/công ty luật:

Họ và tên: …………………………………………Nam/Nữ…….
Ngày sinh: ……../……./…………..................................................
Chứng minh nhân dân số : .................................................... 
Ngày cấp: .….../..…../…… Nơi cấp: …………………………..…
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..……………………………...
…………………………………………………………………………

Thẻ luật sư số:………....... Ngày cấp…...../....…./……………....
Là thành viên Đoàn luật sư: ...................................................
Chữ ký: ….………………………………………………….............
4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:

………………………………………………………………..............

………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………..............

Tỉnh (thành phố), ngày     tháng     năm

               Giám đốc 

       (Ký tên và đóng dấu)

	Chi nhánh văn phòng luật sư, công ty luật



	Stt
	Nơi đăng ký chi nhánh
	Ngày đăng ký chi nhánh
	Địa chỉ trụ sở của chi nhánh
	Điện thoại/ Fax/Email
	Trưởng chi nhánh

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Văn phòng Giao dịch



	Stt
	Địa chỉ nơi đặt văn phòng giao dịch
	Ngày đăng ký văn phòng giao dịch
	Điện thoại/Fax/email
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH, CÔNG TY LUẬT 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
(Được in trên khổ giấy A4)

Số:………………/TP/ĐKHĐ




UBND tỉnh, tp…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Sở Tư pháp               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                             
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH, CÔNG TY LUẬT 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
(Ngày cấp lần đầu: ...................Số lần thay đổi: ........)
1. Tên gọi đầy đủ của công ty:
………………………………………………………………………...

Tên giao dịch (nếu có): .…………………………………………..
2. Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………..
Điện thoại: …………….. Fax:……………… Email:……………
3. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ………………………………… Nam/Nữ:…………...
Ngày sinh: ……./……./……………..............................................
Chứng minh nhân dân số: ..……………………......................

Ngày cấp: .….../..…../…… Nơi cấp: …………………………..…
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..……………………………...
…………………………………………………………………………

Thẻ luật sư số:…………................ ngày cấp:…..../...…./……....
Là thành viên Đoàn luật sư: ...................................................
Chữ ký: ……………………………………………………..............
4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:

………………………………………………………………..............

………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………

5. Danh sách thành viên

	TT
	Họ và tên luật sư thành viên
	Năm sinh
	Địa chỉ thường trú
	Số Thẻ luật sư
(ghi rõ số và ngày  cấp)
	Thành viên ĐLS

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


               Tỉnh (thành phố), ngày     tháng     năm

Giám đốc 

(Ký tên và đóng dấu)

10. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khi có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, lĩnh vực hành nghề, danh sách luật sư thành viên, người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư, các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký hoạt động thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký với Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 183 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

- Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.
Bước 3: Sở Tư pháp tiến hành giải quyết theo quy định;

Bước 4: Sở Tư pháp trả kết quả tiếp nhận cho tổ chức yêu cầu.

* Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 

* Thành phần hồ sơ:

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Chưa có văn bản QPPL quy định.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động được cấp lại.

* Phí, lệ phí: Lệ phí thay đổi nội dung đăng ký: 200.000 đồng/lần.
(Thông tư số 215/2016/TT-BTC).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư theo Mẫu TP-LS-06 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11;

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư;
- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm:

Mẫu TP-LS-06

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP)

	Tên tổ chức hành nghề luật sư
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ


Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)…………………………
1. Tên gọi đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư (ghi bằng chữ in hoa): …….........
......................................................................................................................................................
2. Tên giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư (nếu có):……………………..............
.......................................................................................................................................................
3. Giấy đăng ký hoạt động số: ............................................................do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………………… cấp ngày: …..….../…….../................................
4. Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điện thoại:……………………… Fax: …………… Email: ……………………….............
5. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:............................................................................................
......................................................................................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

của tổ chức hành nghề luật sư như sau:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................


                                       Tỉnh (thành phố), ngày      tháng    năm 

                                               Người đại diện theo pháp luật

                                                  (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


11. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khi có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải đăng ký với Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.
- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 183 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

- Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong đó ghi rõ nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4: Sở Tư pháp trả kết quả tiếp nhận cho tổ chức yêu cầu.
* Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật;

- Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- Văn bản thỏa thuận giữa người đại diện theo pháp luật cũ và người dự kiến là đại diện theo pháp luật đối với việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của văn phòng luật sư, công ty luật;

- Họ, tên, số và ngày cấp Thẻ luật sư của người dự kiến là đại diện theo pháp luật.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo Mẫu TP-LS-07 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP.
* Phí, lệ phí: Lệ phí cấp lại Giấy đăng ký hoạt động: 200.000 đồng/lần.
(Thông tư số 215/2016/TT-BTC). 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư theo Mẫu TP-LS-06 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP: 
Người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải là luật sư chủ sở hữu của văn phòng luật sư, công ty luật.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Luật sư số 65/2006/QH11;

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Luật sư;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư;
- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.


* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm:

Mẫu TP-LS-06

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP)

	Tên tổ chức hành nghề luật sư
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ


Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)…………………………
1. Tên gọi đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư (ghi bằng chữ in hoa): …….........
......................................................................................................................................................
2. Tên giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư (nếu có):……………………..............
.......................................................................................................................................................
3. Giấy đăng ký hoạt động số: ............................................................do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………………… cấp ngày: …..….../…….../................................
4. Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điện thoại:……………………… Fax: …………… Email: ……………………….............
5. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:............................................................................................
......................................................................................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

của tổ chức hành nghề luật sư như sau:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................


                                       Tỉnh (thành phố), ngày      tháng    năm 

                                               Người đại diện theo pháp luật

                                                          (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

	Chi nhánh văn phòng luật sư, công ty luật



	
Stt
	Nơi đăng ký chi nhánh
	Ngày đăng ký chi nhánh
	Địa chỉ trụ sở của chi nhánh
	Điện thoại/ Fax/Email
	Trưởng chi nhánh

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Văn phòng Giao dịch



	Stt
	Địa chỉ nơi đặt văn phòng giao dịch
	Ngày đăng ký văn phòng giao dịch
	Điện thoại/Fax/Email
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
(Được in trên khổ giấy A4)

Số:………………/TP/ĐKHĐ




UBND tỉnh, tp…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sở Tư pháp                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                 
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
(Ngày cấp lần đầu: ...................Số lần thay đổi: ........)
1. Tên gọi đầy đủ của văn phòng luật sư (công ty luật): …………………………………………………....……………………
Tên giao dịch (nếu có): .………………….……………………..

2. Địa chỉ trụ sở:…………………………………………..............
Điện thoại: ……………Fax:……………Email:………………….
3. Người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư/công ty luật:

Họ và tên: …………………………………………Nam/Nữ…….
Ngày sinh: ……../……./…………..................................................
Chứng minh nhân dân số : .................................................... 
Ngày cấp: .….../..…../…… Nơi cấp: …………………………..…
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..……………………………...
…………………………………………………………………………

Thẻ luật sư số:………....... Ngày cấp…...../....…./……………....
Là thành viên Đoàn luật sư: ...................................................
Chữ ký: ….………………………………………………….............
4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:

………………………………………………………………..............

………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………..............

Tỉnh (thành phố), ngày     tháng     năm

               Giám đốc 

       (Ký tên và đóng dấu)

12. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khi có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh trong hồ sơ đăng ký hoạt động thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh phải đăng ký với Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 183 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

- Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty luật hợp danh, trong đó ghi rõ nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Sở Tư pháp trả kết quả tiếp nhận cho tổ chức yêu cầu.

* Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 

* Thành phần hồ sơ:

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh theo Mẫu TP-LS-08 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP.

* Phí, lệ phí: Lệ phí cấp lại Giấy đăng ký hoạt động: 200.000 đồng/hồ sơ.
(Thông tư số 215/2016/TT-BTC).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư theo Mẫu TP-LS-06 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP: 
Người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh phải là luật sư và là thành viên của công ty luật.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11;

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Luật sư;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư;
- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm:

Mẫu TP-LS-06

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP)

	Tên tổ chức hành nghề luật sư
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ


Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)…………………………
1. Tên gọi đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư (ghi bằng chữ in hoa): …….........
......................................................................................................................................................
2. Tên giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư (nếu có):……………………..............
.......................................................................................................................................................
3. Giấy đăng ký hoạt động số: ............................................................do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ……………………… cấp ngày: …..….../…….../................................
4. Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điện thoại:……………………… Fax: …………… Email: ……………………….............
5. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:............................................................................................
......................................................................................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

của tổ chức hành nghề luật sư như sau:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................


                                       Tỉnh (thành phố), ngày      tháng    năm 

                                               Người đại diện theo pháp luật

                                                  (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

	Chi nhánh văn phòng luật sư, công ty luật



	
Stt
	Nơi đăng ký chi nhánh
	Ngày đăng ký chi nhánh
	Địa chỉ trụ sở của chi nhánh
	Điện thoại/ Fax/Email
	Trưởng chi nhánh

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Văn phòng Giao dịch



	Stt
	Địa chỉ nơi đặt văn phòng giao dịch
	Ngày đăng ký văn phòng giao dịch
	Điện thoại/Fax/Email
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH, CÔNG TY LUẬT 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
(Được in trên khổ giấy A4)

Số:………………/TP/ĐKHĐ




UBND tỉnh, tp…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sở Tư pháp                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                 
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH, CÔNG TY LUẬT 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
(Ngày cấp lần đầu: ...................Số lần thay đổi: ........)
1. Tên gọi đầy đủ của công ty:
………………………………………………………………………...

Tên giao dịch (nếu có): .…………………………………………..
2. Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………..
Điện thoại: …………….. Fax:……………… Email:……………
3. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ………………………………… Nam/Nữ:…………...
Ngày sinh: ……./……./……………..............................................
Chứng minh nhân dân số: ..……………………......................

Ngày cấp: .….../..…../…… Nơi cấp: …………………………..…
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..……………………………...
…………………………………………………………………………

Thẻ luật sư số:…………................ ngày cấp:…..../...…./……....
Là thành viên Đoàn luật sư: ...................................................
Chữ ký: ……………………………………………………..............
4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:

………………………………………………………………..............

………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………..............

5. Danh sách thành viên

	TT
	Họ và tên luật sư thành viên
	Năm sinh
	Địa chỉ thường trú
	Số Thẻ luật sư
(ghi rõ số và ngày  cấp)
	Thành viên ĐLS

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


               Tỉnh (thành phố), ngày     tháng     năm

Giám đốc 

(Ký tên và đóng dấu)

13. Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức hành nghề luật sư chuẩn bị hồ sơ nộp tại Sở Tư pháp.
- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 183 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết). 
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

- Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định;

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. 

Bước 4: Sở Tư pháp trả kết quả tiếp nhận cho tổ chức có yêu cầu.

* Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh theo mẫu;

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh;

- Quyết định thành lập chi nhánh;

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư và bản sao Thẻ luật sư của Trưởng chi nhánh;

-  Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh..

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư theo Mẫu TP-LS-09 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP.

* Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký: 100.000 đồng/hồ sơ.

(Thông tư số 215/2016/TT-BTC).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư theo Mẫu TP-LS-04 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13;

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư;

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm:

TP-LS-04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP)
	Tên tổ chức hành nghề luật sư
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ


Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)…………………………………
1. Tên gọi đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư đặt chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): .....……….............……………….........................................……………………………
Tên giao dịch (nếu có):……………………………………………………………………...
2. Giấy đăng ký hoạt động số: ............................................................ do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………………………………………..cấp ngày:…….../……./..........
3. Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………..………
.......................................................................................................................................................

Điện thoại:………………………Fax: ……………………Email:…………………………
4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh với nội dung sau đây:

1. Tên của chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….......
2. Địa chỉ trụ sở của chi nhánh:……………………….…………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Điện thoại:……………………… Fax: …………………… Email:………………………
Website:………………………………………………………………………………………..
3. Trưởng chi nhánh:

Họ, tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………………… Nam/Nữ: …................
Ngày sinh:……….../..……./……..……. …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…….…………………..………….…………………….
....................................................................................................….............…..............................

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………...

Chứng minh nhân dân số:………………………….. Ngày cấp: ……./……..../.................

Nơi cấp:……..............................................................................................................................
Thẻ luật sư số……….. do Liên đoàn luật sư Việt Nam  cấp ngày: ........ /......./….......
Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố): ................................................................
4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động của chi nhánh:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................……………...............................................................................................................

..................................................................…………….................................................................

Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.



                                       Tỉnh (thành phố), ngày      tháng    năm 

                                                    Người đề nghị

                                                            (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA CHI NHÁNH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

(Được in trên khổ giấy A4)

Số:………………/TP/ĐKHĐ




UBND tỉnh, tp..    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Sở Tư pháp               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                 
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA CHI NHÁNH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 

(Ngày cấp lần đầu: ...................Số lần thay đổi: ........)
1. Tên của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh: ……………………………………………………………………….

Tên giao dịch (nếu có): .…………………………………………
Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………….
……………………………………………………………………….

Điện thoại: …………….. Fax:…………… Email:……………
2. Tên của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư:
………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh:.…………………….........………
………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………..Fax:………………Email:……………
3. Trưởng chi nhánh:

Họ và tên: ………………………………………….Nam/Nữ……
Ngày sinh: …../……./…………....................................................
Chứng minh nhân dân số: ..…………………….................... 

Ngày cấp: .….../..…../…… Nơi cấp: …………………………..…
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …….……………………….
………………………………………………………………………....
Thẻ luật sư số: .............. Ngày cấp……./……./………...............
Là thành viên Đoàn luật sư: ...................................................
Chữ ký: ……………………………………………………………..
4. Lĩnh vực hành nghề:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

       Tỉnh (thành phố), ngày     tháng     năm

Giám đốc 

                                  (Ký tên và đóng dấu) 
14. Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Số 183 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định pháp luật thì tiếp nhận;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

Bước 4: Sở Tư pháp trả kết quả cho tổ chức có yêu cầu.

* Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 

* Thành phần hồ sơ:

- Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam theo Mẫu TP-LS-18 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP; 

- Giấy đăng ký hoạt động công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam theo Mẫu TP-LS-19 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP;

- Giấy đăng ký hoạt động công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam theo Mẫu TP-LS-20 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP; 

- Giấy đăng ký hoạt động công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam theo Mẫu TP-LS-21 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP;

* Phí, lệ phí: Phí thẩm định điều kiện hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam: 2.000.000 đồng/hồ sơ.

(Thông tư số 220/2016/TT-BTC). 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13;

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;
- Thông tư số 17/2011 ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; 
- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư;
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư.

* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm:
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
(Được in trên khổ giấy A4)

Số: ................./TP/ĐKHĐ

	UBND tỉnh, tp…  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 SỞ TƯ PHÁP                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
1. Tên chi nhánh: ................................................................................
Giấy phép thành lập số: ..................... cấp ngày:. ........../......./........
2. Địa chỉ trụ sở: ………………………………..…………………….

………………………………………………………..………………….
Điện thoại: ......................................... Fax...........................................
3. Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật: .......................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................


	4. Số người làm việc tại chi nhánh: ..............................................
Số luật sư nước ngoài: .......................................................................
Số luật sư Việt Nam: ..........................................................................
Số nhân viên Việt Nam: ....................................................................
Số nhân viên nước ngoài: ..................................................................
5. Họ và tên luật sư Trưởng chi nhánh:

...................................................................................................................

Quốc tịch: ...............................................................................................
Ngày sinh: ..............................................................................................
Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân số: .............................. Ngày cấp: ...../..../....... Nơi cấp: ..............

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam hoặc Thẻ luật sư số: ........ cấp ngày: ........../........./..........
Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng...... năm.......
Giám đốc 
(Ký tên và đóng dấu)




	
	
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 100% VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

(Được in trên khổ giấy A4)

Số: ................./TP/ĐKHĐ


UBND tỉnh, tp      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TƯ PHÁP                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 100% VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Tên Công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài: 
...................................................................................................................

...................................................................................................................
Giấy phép thành lập số: ....................cấp ngày: ............/......./.........
2. Địa chỉ trụ sở.....................................................................................
…………………………………………………………………………...
Điện thoại: ................................. Fax....................................................
3. Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật........................................
.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
................................................................................................................
4. Số người làm việc tại Công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài:…………………............................................
Số luật sư nước ngoài: ........................................................................
Số luật sư Việt Nam: ..........................................................................
Số nhân viên Việt Nam: .....................................................................
Số nhân viên nước ngoài: ..................................................................
5. Họ và tên luật sư - Giám đốc Công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài: ………………………...........................
...................................................................................................................
Quốc tịch: ..............................................................................................
Ngày sinh: .............................................................................................
Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân số: .......................... Ngày cấp: ...../..../....... Nơi cấp: ..............

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam hoặc Thẻ luật sư số: ........ cấp ngày: ........../........./..........
Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng...... năm.......
Giám đốc 
(Ký tên và đóng dấu)

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỚI HÌNH THỨC LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM

(Được in trên khổ giấy A4)

Số: ................./TP/ĐKHĐ


UBND tỉnh, tp… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ TƯ PHÁP                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỚI HÌNH THỨC LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM

1. Tên Công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam: .............................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Giấy phép thành lập số: ............. cấp ngày: ....... /......./..........
2. Địa chỉ trụ sở: …........................................................................
............................................................................................................
Điện thoại: ........................... Fax .................................................
3. Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật: ..............................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
4. Số người làm việc tại Công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh: .............................................................................
Số luật sư nước ngoài: ...........................................................................
Số luật sư Việt Nam: ..........................................................................
Số nhân viên Việt Nam: ........................................................................
Số nhân viên nước ngoài: .....................................................................
5. Họ và tên luật sư - Giám đốc Công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh .............................................................
......................................................................................................................
Quốc tịch: .................................................................................................
Ngày sinh: .................................................................................................
Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân số: .............................. Ngày cấp: ...../..../....... Nơi cấp: ..............

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam hoặc Thẻ luật sư số: ........ cấp ngày: ........../........./..........
Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng....... năm......

Giám đốc 
(Ký tên và đóng dấu)

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH 
GIỮA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI 

VÀ CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM

(Được in trên khổ giấy A4)

Số: ................./TP/ĐKHĐ


UBND tỉnh, tp…CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TƯ PHÁP                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH GIỮA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI 

VÀ CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM
1. Tên Công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam: ........

..........................................................................................................
Giấy phép thành lập số: ............. cấp ngày: ......./......./.........
2. Địa chỉ trụ sở: ........................................................................
........................................................................................................

Điện thoại: ................................. Fax .......................................
3. Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật: .............................

........................................................................................................

........................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

4. Số người làm việc tại Công ty luật hợp danh dưới hình thức liên doanh: .........................................................................................
Số luật sư nước ngoài: .........................................................................
Số luật sư Việt Nam: ............................................................................
Số nhân viên Việt Nam: ......................................................................
Số nhân viên nước ngoài: ...................................................................
5. Họ và tên luật sư - Giám đốc Công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam: ..........................................................................................

....................................................................................................................

Quốc tịch: ...............................................................................................
Ngày sinh: ..............................................................................................
Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân số: .............................. Ngày cấp: ...../..../....... Nơi cấp: ..............

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam hoặc Thẻ luật sư số: ........ cấp ngày: ........../........./..........
Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng....... năm....
Giám đốc 
(Ký tên và đóng dấu) 

15. Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài; trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi (trường hợp thay đổi trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) thì chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải chuẩn bị hồ sơ nộp tại Sở Tư pháp.
- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Số 183 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định pháp luật thì tiếp nhận;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động bằng cách cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.
Bước 4: Sở Tư pháp trả kết quả cho tổ chức có yêu cầu.
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị thay đổi đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài;
- Bản sao Giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài;
- Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Bộ Tư pháp.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.
- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam được cấp lại.

* Phí, lệ phí: Phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam: 1.000.000 đồng /hồ sơ.

(Thông tư số 220/2016/TT-BTC).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Không.
- Luật Luật sư số 65/2006/QH11;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13;

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;
- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư.

16. Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam chuẩn bị hồ sơ nộp tại Sở Tư pháp.
- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Số 183 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

- Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định;
Bước 3: Sở Tư pháp tiến hành giải quyết theo quy định.
Bước 4: Sở Tư pháp trả kết quả tiếp nhận cho tổ chức có yêu cầu.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu;

- Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam;

- Giấy tờ chứng minh trụ sở của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam theo Mẫu TP-LS-22 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP.

* Phí, lệ phí: Phí thẩm định điều kiện hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam: 600.000 đồng/hồ sơ. 
(Thông tư số 220/2016/TT-BTC).
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam theo Mẫu TP-LS-17 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11; 
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư;

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mực thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư.
* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm:

Mẫu TP-LS-17
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP)
	Tên Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/ thành phố......
Tên gọi đầy đủ của công ty luật nước ngoài dự kiến đặt chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): ……………................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập số: …………..…… cấp ngày: ………… /…………/………….......
Giấy đăng ký hoạt động số: ......................... do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) …………… cấp ngày:…….../……./...............
Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………..……….................................
.......................................................................................................................................................

Điện thoại:………………………Fax: ……………………Email:…………………………
Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh với nội dung sau đây:

1. Tên của chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………...
2. Địa chỉ trụ sở của chi nhánh:…………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………...

Điện thoại:………………………Fax: ……………………Email:………………………….
Website:………………………………………………………………………………………....
3. Lĩnh vực hành nghề của chi nhánh:

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

....................……………..................................................................................................................

..................................................................……………....................................................................

4. Trưởng chi nhánh:

Họ, tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………….……………………Nam/Nữ…...........
Ngày sinh:……….../..……./……..……Quốc tịch:....................................................................
Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân số: .............................................................................

Ngày cấp: ......./ ......./....... Cơ quan cấp: ...................................................................................

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam hoặc Thẻ luật sư số: .............. cấp ngày: ...../...../.....
Điện thoại:…………………..Fax: …………………Email:………………………….........…
Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập chi nhánh.

Tỉnh (thành phố)....., ngày...... tháng.... năm ......

	
	Người đứng đầu

Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

(Ký tên, đóng dấu)


	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI

TẠI VIỆT NAM 
(Được in trên khổ giấy A4)

Số:………………/TP/ĐKHĐ




UBND tỉnh, tp… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TƯ PHÁP                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI
1. Tên Công ty luật nước ngoài thành lập Chi nhánh: ............. ...................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở: ……...............................................................................
...................................................................................................................
Điện thoại: ..................................... Fax ............................................... 
2. Giấy phép thành lập Chi nhánh số ......ngày cấp: ....../...../......
3. Địa chỉ trụ sở của Chi nhánh:…………………..........................
……………………………………………………..................................
Điện thoại: ................ Fax ..................... Email ................................
4. Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật:

……………………..............…………………………………………….

……………………..............…………………………………………….
5. Số người làm việc tại Chi nhánh: ...............................................
Số luật sư nước ngoài: ........................................................................
Số luật sư Việt Nam: ..........................................................................
Số nhân viên Việt Nam: ....................................................................
Số nhân viên nước ngoài: ..................................................................
6. Họ và tên luật sư Trưởng Chi nhánh:.........................................
Quốc tịch: ..............................................................................................
Ngày sinh: .............................................................................................
Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân số: .................................... Ngày cấp: ...../..../....... Nơi cấp: ..............

Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam hoặc Thẻ luật sư số: ........ cấp ngày: ........../........./..........
                         Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng....... năm.....

                  Giám đốc 

           (Ký tên và đóng dấu)
17. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý, chi nhánh, công ty luật nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi có trụ sở của chi nhánh, công ty luật nước ngoài. 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Số 183 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định pháp luật thì tiếp nhận;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

Bước 4: Sở Tư pháp trả kết quả cho tổ chức có yêu cầu.
* Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 

* Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài, trong đó nêu rõ lý do, số Giấy đăng ký hoạt động;

- Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài được cấp lại.
* Phí, lệ phí: 

- Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của công ty luật nước ngoài: 100.000 đồng/hồ sơ. 

- Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty luật nước ngoài: 200.000 đồng/lần.
(Thông tư số 215/2016/TT-BTC).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 Thông tư số 17/2011/TT-BTP:
Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài được cấp lại khi bị mất, bị rách, bị cháy hoặc lý do khác không cố ý.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13;

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;
- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
     
18. Thủ tục đăng ký hợp nhất công ty luật
* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Hai hoặc nhiều công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật trách nhiệm hữu hạn mới. Hai hoặc nhiều công ty luật hợp danh có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật hợp danh mới. Các công ty luật hợp nhất gửi hồ sơ đến trụ sở Sở Tư pháp nơi công ty luật hợp nhất đăng ký hoạt động.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 183 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

- Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định;

Bước 3: Sở Tư pháp tiến hành giải quyết theo quy định;

Bước 4: Sở Tư pháp trả kết quả tiếp nhận cho tổ chức có yêu cầu.
Bước 5: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, công ty luật hợp nhất phải đăng báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương nơi đăng ký hoạt động hoặc báo chuyên ngành 03 số liên tiếp về nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.
* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị hợp nhất công ty luật;
-  Hợp đồng hợp nhất, trong đó phải quy định các nội dung: 

+ Thủ tục hợp nhất;

+ Thời hạn hợp nhất;

+ Điều kiện hợp nhất; 

+ Phương án sử dụng lao động; 

+ Việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật bị hợp nhất;

- Giấy đăng ký của các công ty luật bị hợp nhất;

- Dự thảo Điều lệ của công ty luật hợp nhất, gồm những nội dung chính sau đây:
+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Vốn điều lệ; 

+ Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; 

+ Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

+ Cơ cấu tổ chức quản lý;

+ Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

+ Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

+ Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

+ Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
+ Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

+ Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

+ Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Các công ty luật bị hợp nhất.
* Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp nhất.
* Phí, lệ phí: 200.000 đồng/lần. 

(Thông tư số 215/2016/TT-BTC).
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13; 
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; 
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; 
- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; 
- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

19. Thủ tục đăng ký sáp nhập Công ty luật
* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Một hoặc nhiều công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể sáp nhập vào một công ty luật trách nhiệm hữu hạn khác. Một hoặc nhiều công ty luật hợp danh có thể sáp nhập vào một công ty luật hợp danh khác. Các công ty luật bị sáp nhập gửi hồ sơ đến trụ sở Sở Tư pháp nơi công ty luật nhận sáp nhập đăng ký hoạt động.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Số 183 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

- Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định;

Bước 3: Sở Tư pháp tiến hành giải quyết theo quy định;

Bước 4: Sở Tư pháp trả kết quả tiếp nhận cho tổ chức có yêu cầu.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.
* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị sáp nhập công ty luật;
- Hợp đồng sáp nhập công ty luật, trong đó phải quy định rõ:
+ Thủ tục sáp nhập; 

+ Thời hạn sáp nhập;

+ Điều kiện sáp nhập; 

+ Phương án sử dụng lao động; 

+ Việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật bị sáp nhập;

- Giấy đăng ký hoạt động của các công ty luật bị sáp nhập và công ty luật nhận sáp nhập.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Các công ty luật bị sáp nhập.
* Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật nhận sáp nhập.
* Phí, lệ phí: 200.000đ/lần. 

(Thông tư số 215/2016/TT-BTC).
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13; 
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; 
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; 
- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; 
- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

20. Thủ tục chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật hợp danh. Công ty luật hợp danh có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Các công ty luật bị chuyển đổi gửi hồ sơ đến trụ sở Sở Tư pháp nơi công ty luật chuyển đổi đăng ký hoạt động.
- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Số 183 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

- Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Sở Tư pháp trả kết quả tiếp nhận cho tổ chức có yêu cầu.

* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị chuyển đổi trong đó nêu rõ mục đích, lý do chuyển đổi và cam kết về việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật được chuyển đổi;

- Dự thảo Điều lệ của công ty luật chuyển đổi;

- Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật được chuyển đổi;

- Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu; bản sao Thẻ luật sư của các luật sư thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của công ty luật chuyển đổi;

- Bản sao giấy tờ chứng minh về trụ sở trong trường hợp có thay đổi về trụ sở.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các công ty luật bị chuyển đổi.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi.

* Phí, lệ phí: Không. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.


21. Thủ tục chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Văn phòng luật sư có thể chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty luật hợp danh trên cơ sở kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của văn phòng luật sư theo quy định của pháp luật. Văn phòng luật sư bị chuyển đổi gửi hồ sơ đến trụ sở Sở Tư pháp nơi công ty luật đăng ký hoạt động.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Số 183 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

- Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Sở Tư pháp trả kết quả tiếp nhận cho tổ chức có yêu cầu.
* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị chuyển đổi trong đó nêu rõ mục đích, lý do chuyển đổi và cam kết về việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của văn phòng luật sư được chuyển đổi;

- Dự thảo Điều lệ của công ty luật chuyển đổi;

- Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư được chuyển đổi;

- Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu; bản sao Thẻ luật sư của luật sư chủ sở hữu hoặc các luật sư thành viên của công ty luật chuyển đổi;

- Bản sao giấy tờ chứng minh về trụ sở trong trường hợp có thay đổi về trụ sở.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng luật sư bị chuyển đổi.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi.

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.


22. Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân đăng ký hành nghề tại Sở Tư pháp nơi có Đoàn luật sư mà luật sư đó là thành viên.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Số 183 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định pháp luật thì tiếp nhận;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

Bước 3: Sở Tư pháp tiến hành giải quyết theo đúng quy định;

Bước 4: Sở Tư pháp trả kết quả cho tổ chức có yêu cầu.
Bước 5: Người từ chối có quyền khiếu nại, khiếu kiện theo quy định của pháp luật, trong trường hợp bi từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động.
Bước 6: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hành nghề, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải gửi thông báo bằng văn bản kèm bản sao Giấy đăng ký hành nghề cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.
* Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đăng ký hành nghề luật sư theo mẫu;

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư;

- Bản sao Thẻ luật sư;

- Bản sao hợp đồng lao động ký kết với cơ quan, tổ chức.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.
- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký hành nghề của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân ban hành kèm theo Mẫu TP-LS-10 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP.
* Phí, lệ phí: Không.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân theo Mẫu TP-LS-05 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13;
- Thông tư số 17/2011 ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; 
- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.
* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm:


TP-LS-05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

   Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)………………………………
Tên tôi là: ................................................. Nam/Nữ:............. Ngày sinh:...../....../...............

Đăng ký hoạt động hành nghề luật sư với tư cách cá nhân 

với các nội dung sau đây:

1. Họ và tên luật sư (ghi bằng chữ in hoa): …………..…………………………………
Điện thoại:......………....…… Fax: ……….…………… Email:……………….………….
Chứng minh nhân dân số: ………......….…….……....................................................

Ngày cấp: .…..…/…..…./…….…….... Nơi cấp: …………...............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................................................
......................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………............
………....…………………………………………………………………………………….......
Thẻ luật sư số……….... do Liên đoàn luật sư Việt Nam  cấp ngày: ....... /....../….......
Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố):  ................................................................
2.  Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức dự kiến ký hợp đồng lao động: .......................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Điện thoại:………………….…Fax: ………………..……Email:…………….……………

3. Lĩnh vực hoạt động: Theo quy định của Luật luật sư.
Tôi xin chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định.
Tỉnh (thành phố), ngày    tháng   năm 

Luật sư ký, ghi rõ họ tên
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

 CỦA LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN
(Được in trên khổ giấy A4)

Số:………………/TP/ĐKHĐ




UBND tỉnh, tp…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sở Tư pháp                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                 
GIẤY ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

 CỦA LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN
1. Họ và tên luật sư: ………………………… Nam/Nữ….…..
Ngày sinh: ……../……./…………..................................................
Chứng minh nhân dân số : ........................................................... 

Ngày cấp: .….../..…../…… Nơi cấp: …………………………..…
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..……………………………...

…………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………...............
Thẻ luật sư số: …............Ngày cấp…..../…..../………...............
Là thành viên Đoàn luật sư: …………....................................

Chữ ký: ………................................………..................................
2. Hợp đồng lao động số:…..………………………………........

Tên cơ quan, tổ chức ký hợp đồng lao động: …………..........
Địa chỉ cơ quan, tổ chức ký hợp đồng lao động: ………….....
3. Lĩnh vực hành nghề: Theo quy định của Luật luật sư.
Tỉnh (thành phố), ngày     tháng     năm

        Giám đốc 
                               (Ký tên và đóng dấu

23. Thủ tục cung cấp thông tin/trích lục nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư/nội dung đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp.
- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 183 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết);
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

- Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định;

Bước 3: Sở Tư pháp tiến hành giải quyết theo quy định.
Bước 4: Sở Tư pháp trả kết quả tiếp nhận cho tổ chức, cá nhân yêu cầu.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

* Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản yêu cầu cung cấp hoặc trích lục nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề/đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân.

* Số lượng hồ sơ: Chưa có văn bản QPPL quy định.
* Thời hạn giải quyết: Chưa có văn bản QPPL quy định.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp.

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

Văn bản cung cấp thông tin hoặc trích lục nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề/Văn bản cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân.
* Phí, lệ phí: 
- Cung cấp thông tin: 15.000 đồng/lần cấp.

- Trích lục nội dung: 3.000 đồng/bản.

(Nghị quyết số 07/2016/QĐ-HĐND).

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11; 
- Nghị quyết số 07/2016/QĐ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh Quảng Bình quy định mức thu các loại phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí và bãi bỏ Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
1. Danh mục thủ tục hành chính công bố mới

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Nhận hồ sơ, trả kết quả qua DV BCCI
	Trang

	1
	Thủ tục đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài
	Có
	6
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TP-LS-07


(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP)
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(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP)
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(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP)
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(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP)
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16cm





TP-LS-22


(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP)
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TP-LS-10


(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BTP)
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